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STT Đại
đội

Trung
 đội

Tiểu
đội Phòng Xe Họ và tên Ngày sinh Giới tính Khóa Nhiệm vụ

1 S13. 501 1
2 S13. 501 3
1 1 1 1 S13. 502 1 Nguyễn Hải An 04/11/2005 Nam NHTC
2 1 1 1 S13. 502 1 Nguyễn Việt Anh 08/08/2006 Nam NHTC
3 1 1 1 S13. 502 1 Phạm Nguyễn Minh Đức 17/05/2005 Nam NHTC
4 1 1 1 S13. 502 1 Lê Minh Dương 02/10/2003 Nam NHTC
5 1 1 2 S13. 502 1 Lưu Trung Hiếu 14/11/2004 Nam NHTC
6 1 1 2 S13. 502 1 Phạm Minh Hoàng 23/09/2006 Nam NHTC
7 1 1 2 S13. 502 1 Đoàn Danh Huy 24/01/2005 Nam NHTC
1 1 1 2 S13. 503 1 Nguyễn Duy Quốc Khánh 17/08/2005 Nam NHTC
2 1 1 3 S13. 503 1 Nguyễn Trọng Nam Khánh 26/11/2005 Nam NHTC
3 1 1 3 S13. 503 1 Nguyễn Việt Nam Khánh 28/11/2006 Nam NHTC
4 1 1 3 S13. 503 1 Nguyễn Trung Kiên 29/11/2005 Nam NHTC
5 1 1 3 S13. 503 1 Vũ Đức Kiên 12/09/2006 Nam NHTC
6 1 2 4 S13. 503 1 Hoàng Long 27/09/2005 Nam NHTC
7 1 2 4 S13. 503 1 Hoàng Minh 27/09/2005 Nam NHTC
1 1 2 4 S13. 504 1 Lê Tuấn Minh 16/12/2006 Nam NHTC
2 1 2 4 S13. 504 1 Vũ Đức Minh 10/01/2006 Nam NHTC
3 1 2 5 S13. 504 1 Nguyễn Tuấn Phát 01/01/2006 Nam NHTC
4 1 2 5 S13. 504 1 Nguyễn Đức Chí Thành 29/07/2005 Nam NHTC
5 1 2 5 S13. 504 1 Lê Phan Anh 16/6/2005 Nam I19MX
6 1 2 6 S13. 504 1 Nguyễn Tiến Dũng 3/12/2005 Nam I19MX
7 1 2 6 S13. 504 1 Nguyễn Hoàng Giang 19/2/2005 Nam I19MX
1 1 2 6 S13. 505 1 Đào Đặng Tuấn Đạt 9/5/2005 Nam I19MX
2 1 2 6 S13. 505 1 Bùi Huy Hoàng 7/6/2005 Nam I19MX
3 1 3 7 S13. 505 2 Nguyễn Đức Anh 23/3/2005 Nam I19MX

5 1 3 7 S13. 505 2 Nguyễn Khắc Bảo Đăng 21/3/2005 Nam I19MX
6 1 3 7 S13. 505 2 Phạm Trần Hải Đăng 25/1/2005 Nam I19MX
7 1 3 8 S13. 505 2 Nguyễn Đức Trí Dũng 27/2/2005 Nam I19MX
8 1 3 8 S13. 505 2 Lê Bá Hoàng Tùng 3/12/2005 Nam I19MX
1 1 3 8 S13. 506 2 Đặng Quốc Nam Anh 6/10/2005 Nam I19MX
2 1 3 9 S13. 506 2 Phạm Gia Bình 24/10/2005 Nam I19 DM
3 1 3 9 S13. 506 2 Nguyễn Minh Quang 20/12/2005 Nam I19 DM
4 1 3 9 S13. 506 2 Trịnh Hồng Quang Đức 20/4/2005 Nam I19 DM
5 1 3 9 S13. 506 2 Trần Anh Kiên 6/2/2005 Nam I19 DM

9 2
7 2 4 1 S13. 506 2 Trần Việt Anh 4/7/2006 Nam I19MT
1 2 4 1 S13. 507 2 Hà Nam Cường 11/7/2006 Nam I19MT
2 2 4 1 S13. 507 2 Đặng Ngọc Quang Minh 24/1/2005 Nam I19MT
3 2 4 2 S13. 507 2 Hoàng Nhật Giang 3/7/2005 Nam I19MT

2
5 2 4 2 S13. 507 2 Lê Đức Hoàng 14/10/2005 Nam I19MT
6 2 4 3 S13. 507 3 Nguyễn Đức Minh Hoàng 10/2/2006 Nam I19MT
7 2 4 3 S13. 507 3 Quách Minh Hoàng 13/7/2005 Nam I19MT
1 3
2 2 4 3 S13. 508 3 Nguyễn Phúc Hưng 24/4/2004 Nam I19MT
3 2 5 4 S13. 508 3 Bùi Đức Huy 25/6/2006 Nam I19MT
4 2 5 4 S13. 508 3 Nguyễn Quang Huy 5/4/2006 Nam I19MT
5 2 5 4 S13. 508 3 Lê Tuấn Khanh 19/12/2005 Nam I19MT

3
1 2 5 5 S13. 602 3 Nguyễn Hồng Kiên 8/2/2006 Nam I19MT
2 2 5 5 S13. 602 3 Nguyễn Thành Luân 4/5/2005 Nam I19MT

Phụ trách
Đặng Quang Khôi Đại đội phó 1
Lê Tuấn Đạt Đại đội phó 2

Phụ trách phòng

Phụ trách phòng

Phụ trách phòng

4 1 3 7 S13. 505 2 Nguyễn Quang Bách 18/10/2005 Nam I19MX Phụ trách phòng

6 1 3 S13. 506 Tô Anh Minh 29/12/2005 Nam I19 DM Phụ trách phòng

4 2 4 2 S13. 507 Nguyễn Tiến Hải 3/4/2005 Nam I19MT Phụ trách phòng

2 4 3 S13. 508 Đào Nguyễn Duy Hưng 20/5/2005 Nam I19MT Phụ trách phòng

6 2 5 4 S13. 508 Nguyễn Đăng Khôi 12/1/2005 Nam I19MT
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3 2 5 5 S13. 602 3 Đào Đức Đạt 25/9/2005 Nam I19MT
3

5 2 5 6 S13. 602 3 Đỗ Quang Minh 4/2/2005 Nam I19MT
6 2 5 6 S13. 602 3 Bùi Minh Hoàng Nguyên 13/1/2005 Nam I19MT

3
1 2 5 6 S13. 603 3 Nguyễn Đức Quang 24/7/2005 Nam I19MT
2 2 6 7 S13. 603 3 Trần Huy Hoàng Sơn 28/3/2005 Nam I19MT
3 2 6 7 S13. 603 3 Lê Văn Thành 9/8/2004 Nam I19MT
4 2 6 7 S13. 603 3 Hoàng Đức Thịnh 23/12/2003 Nam I19MT
5 2 6 8 S13. 603 3 Nguyễn Hoàng Trung 26/7/2005 Nam I19MT
6 2 6 8 S13. 603 3 Lê Anh Tuấn 2/3/2005 Nam I19MT
7 2 6 8 S13. 603 3 Mai Quang Tuấn 21/9/2005 Nam I19MT
1 2 6 8 S13. 604 4 Nguyễn Mạnh Tuấn 12/6/2005 Nam I19MT
2 2 6 9 S13. 604 4 Nguyễn Tự Quốc Thắng 8/6/2004 Nam I19MT
3 2 6 9 S13. 604 4 Lê Đức Anh 20/3/2003 Nam I19MT
4 2 6 9 S13. 604 4 Đỗ Trung Dũng 8/9/2004 Nam I19MT

6 3 7 1 S13. 604 4 Phạm Minh Tuấn 26/12/2003 Nam I19MT
7 3 7 1 S13. 604 4 Vũ Anh Tuấn 9/5/2005 Nam I19MT
1 3 7 1 S13. 605 4 Nghiêm Sơn Tùng 9/9/2004 Nam I19MT

4
3 3 7 2 S13. 605 4 Hồ Quốc Huy 5/9/2003 Nam I19MX
4 3 7 2 S13. 605 4 Phùng Hữu Đức 11/5/2004 Nam I19MX
5 3 7 2 S13. 605 4 Phùng Tuấn Hưng 25/2/2004 Nam I19MX
6 3 7 2 S13. 605 4 Đoàn Huy Hưng 12/10/2005 Nam I19MX
7 3 7 3 S13. 605 4 Nguyễn Đức Huy 23/9/2005 Nam I19MX
8 3 7 3 S13. 605 4 Phạm Gia Khánh 27/2/2005 Nam I19MX
9 3 7 3 S13. 605 4 Đinh Huy Tuấn Khôi 18/10/2005 Nam I19MX

4
1 3 8 4 S13. 606 4 Vũ Trung Kiên 18/2/2005 Nam I19MX
2 3 8 4 S13. 606 4 Hoàng Tuấn Kiệt 12/2/2005 Nam I19MX
3 3 8 4 S13. 606 4 Nguyễn Hải Linh 24/9/2005 Nam I19MX
4 3 8 5 S13. 606 5 Ngô Quang Mạnh 30/7/2005 Nam I19MX
5 3 8 5 S13. 606 5 Đỗ Vũ Minh 16/7/2005 Nam I19MX
6 3 8 5 S13. 606 5 Lưu Danh Bảo Minh 18/11/2005 Nam I19MX

5
1 3 8 6 S13. 607 5 Nguyễn Danh Nghị 17/10/2005 Nam I19MX
2 3 8 6 S13. 607 5 Trần Đức Tuấn Nghĩa 22/10/2005 Nam I19MX
3 3 8 6 S13. 607 5 Nguyễn Khắc Thành 7/3/2005 Nam I19MX
4
5 3 9 7 S13. 607 5 Nguyễn Cao Hoàng Anh 8/8/2005 Nam I19MX
6 3 9 7 S13. 607 5 Bùi Hồng Tuyển 14/2/2005 Nam I19MX
7 3 9 7 S13. 607 5 Lâm Quốc Việt 19/10/2005 Nam I19MX
1 3 9 7 S13. 608 5 Ninh Đức Vượng 15/6/2005 Nam I19MX
2 3 9 8 S13. 608 5 Nguyễn Trung Hiếu 16/11/2002 Nam I19MX

4 3 9 8 S13. 608 5 Nguyễn Bá Kiệt 4/11/2003 Nam I19MX
5 3 9 9 S13. 608 5 Nguyễn Minh Việt 14/2/2004 Nam I19MX
6 3 9 9 S13. 608 5 Nguyễn Tiến Đạt 28/6/2000 Nam I19MX
7 3 9 9 S13. 608 5 Lê Tuấn Dũng 8/8/2005 Nam I19MX
1 1 1 1 S12. 502 1 Phạm Hoàng Thanh An 28/01/2005 Nữ NHTC

1
3 1 1 1 S12. 502 1 Trương Hồng Anh 17/11/2006 Nữ NHTC

4 2 5 5 S13. 602 Đỗ Đức Minh 16/1/2005 Nam I19MT Phụ trách phòng

7 2 5 6 S13. 602 Nguyễn Triều Phúc 2/10/2005 Nam I19MT

Phụ trách phòng

5 2 6 9 S13. 604 4 Nguyễn Hoàng Tuấn Minh 12/7/2006 Nam I19MT Phụ trách phòng

2 3 7 1 S13. 605 Thạch Văn Anh Vũ 5/4/2005 Nam I19MT Phụ trách phòng

10 3 7 3 S13. 605 Nguyễn Danh Khôi 15/12/2005 Nam I19MX

7 3 8 5 S13. 606 Vũ Quang Minh 12/11/2005 Nam I19MX Phụ Trách phòng

3 8 6 S13. 607 5 Thân Anh Tuấn 21/12/2005 Nam I19MX Phụ trách phòng

3 3 9 8 S13. 608 5 Nguyễn Tiến Hưng 1/7/2005 Nam I19MX Phụ trách phòng

2 1 1 1 S12. 502 Trần Hà Anh 07/07/2006 Nữ NHTC Phụ trách phòng
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4
1 1 2 S12. 502 Hà Khánh Linh 01/09/2005 Nữ NHTC

6

8
1 1 1 3 S12. 503 Lại Hoàng Trâm Anh 21/8/2005 Nữ I19MX

7 1 2 4 S12. 503 Đỗ Đặng Trâm Anh 26/10/2005 Nữ I19MX Phụ trách phòng

3 1 2 5 S12. 504 Trần Thu Trang 14/3/2005 Nữ I19MX Phụ trách phòng

2 1 2 6 S12. 505 Nguyễn Cao Thùy Dung 26/12/2005 Nữ I19MX Phụ trách phòng

9 1 3 8 S12. 505 Trần Hà Châu 18/5/2005 Nữ I19MX

7 2 4 1 S12. 506 Bùi Châu Anh 25/11/2005 Nữ I19MT Phụ trách phòng

Phụ trách phòng

Phụ trách phòng

1 1 1 S12. 502 1 Đặng Vân Hà 07/12/2005 Nữ NHTC
5 1

1 1 2 S12. 502 1 Nguyễn Đỗ Nhật Minh 22/12/2005 Nữ NHTC
7 1 1 2 S12. 502 1 Phan Linh Trang 11/08/2005 Nữ NHTC

1 1 2 S12. 502 1 Đào Khánh Linh 28/05/2005 Nữ NHTC
1

2 1 1 3 S12. 503 1 Lê Đỗ Ngọc Diệp 24/8/2004 Nữ I19MX
3 1 1 3 S12. 503 1 Nguyễn Minh Anh 14/11/2005 Nữ I19MX
4 1 1 3 S12. 503 1 Nguyễn Ngọc Minh Anh 16/10/2005 Nữ I19MX
5 1 1 3 S12. 503 1 Nguyễn Tú Anh 27/3/2004 Nữ I19MX
6 1 2 4 S12. 503 1 Đoàn Thị Linh Chi 24/3/2005 Nữ I19MX

1
8 1 2 4 S12. 503 1 Vũ Trang Anh 18/8/2005 Nữ I19MX
1 1 2 4 S12. 504 1 Trần Vy Anh 31/8/2005 Nữ I19MX
2 1 2 5 S12. 504 1 Nguyễn Hà My 9/3/2005 Nữ I19MX

1
4 1 2 5 S12. 504 1 Ngô Huệ Chi 4/10/2005 Nữ I19MX
5 1 2 5 S12. 504 1 Lê Hà Phương 3/10/2005 Nữ I19MX
6 1 2 5 S12. 504 1 Lê Thị Trang Anh 8/11/2005 Nữ I19MX
7 1 2 6 S12. 504 2 Lê Thị Thanh Huyền 15/9/2004 Nữ I19MX
8 1 2 6 S12. 504 2 Trần Diệu Huyền 31/8/2005 Nữ I19MX
1 1 2 6 S12. 505 2 Trương Thị Mai Chi 28/6/2005 Nữ I19MX

2
3 1 3 7 S12. 505 2 Cung Minh Hiền Trang 14/1/2005 Nữ I19MT
4 1 3 7 S12. 505 2 Nguyễn Phương Uyên 26/9/2005 Nữ I19MT
5 1 3 7 S12. 505 2 Nguyễn Thảo Vy 9/10/2005 Nữ I19MT
6 1 3 7 S12. 505 2 Hồ Hà Châu 9/5/2005 Nữ I19MX
7 1 3 8 S12. 505 2 Đỗ Trần Hoài An 12/4/2005 Nữ I19MX
8 1 3 8 S12. 505 2 Trần Hồng Anh 29/9/2005 Nữ I19MX

2
10 1 3 8 S12. 505 2 Vũ Bảo Khánh 9/7/2005 Nữ I19MX
1 1 3 8 S12. 506 2 Phùng Thị Minh Anh 18/12/2003 Nữ I19MX
2 1 3 9 S12. 506 2 Bùi Thị Thu Phương 11/2/2005 Nữ I19 DM
3 1 3 9 S12. 506 2 Nguyễn Thị Hoài Thanh 1/1/2005 Nữ I19 DM
4 1 3 9 S12. 506 2 Tô Hà Vy 25/2/2004 Nữ I19 DM
5 1 3 9 S12. 506 2 Lê Trúc Quỳnh 18/9/2005 Nữ I19 DM
6 1 3 9 S12. 506 2 Lê Hương Nhi 27/2/2005 Nữ I19DM

2
8 2 4 1 S12. 506 2 Tạ Minh Anh 18/1/2005 Nữ I19MT
1 2 4 1 S12. 507 2 Nguyễn Minh Anh 23/4/2005 Nữ I19MT
2 2 4 1 S12. 507 2 Nguyễn Trần Mỹ Anh 9/2/2005 Nữ I19MT
3 2 4 1 S12. 507 2 Nguyễn Vân Anh 2/3/2003 Nữ I19MT
4 2 4 2 S12. 507 2 Ninh Kim Anh 19/7/2005 Nữ I19MT
5 2 4 2 S12. 507 2 Nguyễn Thùy Anh 13/6/2005 Nữ I19MT
6 2 4 2 S12. 507 2 Trần Thị Lan Anh 7/11/2005 Nữ I19MT
7 2 4 2 S12. 507 2 Vũ Huyền Hải Anh 15/11/2005 Nữ I19MT
8 2 4 2 S12. 507 3 Bùi Hồng Ánh 11/9/2005 Nữ I19MT
1 2 4 3 S12. 508 3 Lý Quỳnh Chi 8/7/2005 Nữ I19MT
2 2 4 3 S12. 508 3 Trần Đoàn Khánh Chi 6/5/2005 Nữ I19MT
3 2 4 3 S12. 508 3 Lương Thị Tâm Đan 16/12/2005 Nữ I19MT
4 2 4 3 S12. 508 3 Ngọc Hương Giang 3/6/2005 Nữ I19MT
5 2 5 4 S12. 508 3 Phạm Minh Hà 21/8/2005 Nữ I19MT
6 2 5 4 S12. 508 3 Nguyễn Thu Hiền 8/5/2004 Nữ I19MT
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7 2 5 4 S12. 508 3 Nguyễn Thị Việt Hương 17/7/2004 Nữ I19MT
8 2 5 4 S12. 508 3 Đàm Diệu Huyền 24/3/2005 Nữ I19MT
1 2 5 5 S12. 601 3 Đỗ Ngọc Khuê 25/5/2005 Nữ I19MT
2 2 5 5 S12. 601 3 Lã Hoàng Lan 23/9/2006 Nữ I19MT
3 2 5 5 S12. 601 3 Đinh Thùy Linh 1/6/2005 Nữ I19MT
1 2 5 5 S12. 602 3 Đỗ Khánh Linh 28/1/2005 Nữ I19MT
2 2 5 5 S12. 602 3 Đỗ Phương Linh 20/10/2005 Nữ I19MT
3 2 5 6 S12. 602 3 Hoàng Ngọc Phương Linh 5/7/2005 Nữ I19MT
4 2 5 6 S12. 602 3 Lê Diệu Linh 26/11/2005 Nữ I19MT
5 2 5 6 S12. 602 3 Lê Mai Linh 20/10/2005 Nữ I19MT
6 2 5 6 S12. 602 3 Phạm Ngọc Linh 21/9/2005 Nữ I19MT
7 2 6 7 S12. 602 3 Vũ Gia Linh 17/7/2006 Nữ I19MT
8 3
1 2 6 7 S12. 603 3 Phan Thảo Ngân 4/8/2005 Nữ I19MT
2 2 6 7 S12. 603 3 Trịnh Tuệ Nhi 27/2/2005 Nữ I19MT
3 2 6 7 S12. 603 3 Phan Thùy Khánh Linh 5/3/2005 Nữ I19MT
4 2 6 8 S12. 603 4 Nguyễn Trang Nhung 3/11/2005 Nữ I19MT
5 2 6 8 S12. 603 4 Phạm Ngô Hồng Nhung 11/11/2005 Nữ I19MT
6 2 6 8 S12. 603 4 Dương Lan Phương 29/11/2005 Nữ I19MT

4
8 2 6 9 S12. 603 4 Lu Mai Ơn Hiền 11/12/2005 Nữ I19MT
1 2 6 9 S12. 604 4 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 25/12/2004 Nữ I19MT
2 2 6 9 S12. 604 4 Lê Thu Phương 26/6/2006 Nữ I19MT
3 2 6 9 S12. 604 4 Thành Ngọc Lan Chi 25/6/2004 Nữ I19MT
4 3 7 1 S12. 604 4 Phạm Hà Phương 10/8/2005 Nữ I19MT
5 3 7 1 S12. 604 4 Trần Mai Phương 12/12/2005 Nữ I19MT
6 3 7 1 S12. 604 4 Lê Phương Quỳnh 19/1/2005 Nữ I19MT
7 3 7 1 S12. 604 4 Đỗ Uyển Sa 24/11/2004 Nữ I19MT
8 3 7 1 S12. 604 4 Vũ Bảo Trâm 25/7/2006 Nữ I19MT

4
2 3 7 2 S12. 605 4 Lê Đỗ Chi Lan 18/4/2005 Nữ I19MX
3 3 7 2 S12. 605 4 Nguyễn Mai San Trang 24/1/2005 Nữ I19MX
4 3 7 2 S12. 605 4 Lê Nhật Linh 5/3/2005 Nữ I19MX
5 3 7 3 S12. 605 4 Lương Khánh Linh 12/11/2005 Nữ I19MX
6 3 7 3 S12. 605 4 Lương Khánh Linh 8/4/2005 Nữ I19MX
7 3 7 3 S12. 605 4 Lê Phương Mai 1/12/2005 Nữ I19MX
8 3 7 3 S12. 605 4 Nguyễn Đỗ Khánh Minh 26/9/2005 Nữ I19MX
9 3 7 3 S12. 605 4 Nguyễn Hà Vi 19/9/2006 Nữ I19MX

10 3 8 4 S12. 605 4 Trần Hà Anh 18/6/2005 Nữ I19MX
4

2 3 8 4 S12. 606 4 Đàm Bảo Ngọc 24/9/2005 Nữ I19MX
3 3 8 4 S12. 606 5 Nguyễn Hồng Ngọc 5/12/2005 Nữ I19MX
4 3 8 4 S12. 606 5 Nguyễn Thảo Nguyên 1/8/2004 Nữ I19MX
5 3 8 5 S12. 606 5 Trịnh Yến Nhi 5/2/2005 Nữ I19MX
6 3 8 5 S12. 606 5 Đỗ An Khanh 25/2/2005 Nữ I19MX
7 3 8 5 S12. 606 5 Nguyễn Thảo Phương 16/10/2005 Nữ I19MX
8 3 8 5 S12. 606 5 Đàm Ngọc Quỳnh 7/1/2005 Nữ I19MX
1 3 8 5 S12. 607 5 Mạc Diễm Quỳnh 20/6/2005 Nữ I19MX
2 3 8 6 S12. 607 5 Trần Hương Thảo 18/10/2005 Nữ I19MX
3 3 8 6 S12. 607 5 Nguyễn Hồng Thư 22/9/2003 Nữ I19MX
4 3 8 6 S12. 607 5 Nguyễn Vũ Minh Thư 5/7/2005 Nữ I19MX
5 3 8 6 S12. 607 5 Đinh Huyền Trang 19/12/2005 Nữ I19MX
6 3 9 7 S12. 607 5 Lê Mỹ Khánh Linh 9/4/2005 Nữ I19MX

Phụ trách phòng

2 6 7 S12. 602 Vũ Nguyễn Tú Linh 10/6/2005 Nữ I19MT Phụ trách phòng

7 2 6 8 S12. 603 Nguyễn Minh Phương 24/7/2005 Nữ I19MT Phụ trách phòng

Phụ trách phòng

1 3 7 2 S12. 605 Đinh Mộc Lam 5/2/2005 Nữ I19MX Phụ trách phòng

1 3 8 4 S12. 606 Chu Hải Ngân 3/8/2005 Nữ I19MX Phụ trách phòng

Phụ trách phòng



5

STT Đại
đội

Trung
 đội

Tiểu
đội Phòng Xe Họ và tên Ngày sinh Giới tính Khóa Nhiệm vụ

7 3 9 7 S12. 607 5 Nguyễn Phương Trang 5/3/2005 Nữ I19MX
8 3 9 7 S12. 607 5 Nguyễn Yến Trang 2/5/2005 Nữ I19MX
1 3 9 7 S12. 608 5 Tống Ngọc Mai Trang 2/12/2005 Nữ I19MX
2 5
3 3 9 8 S12. 608 5 Hoàng Hương Giang 24/12/2005 Nữ I19MX
4 3 9 8 S12. 608 5 Trần Ngân Giang 23/1/2005 Nữ I19MX
5 3 9 8 S12. 608 5 Vũ Thị Thu Hà 8/11/2005 Nữ I19MX
6 3 9 8 S12. 608 5 Phạm Minh Hạnh 2/5/2005 Nữ I19MX
7 3 9 8 S12. 608 5 Vũ Minh Hạnh 25/1/2005 Nữ I19MX

5
1 3 9 9 S12. 609 5 Lê Nguyễn Tú Linh 1/10/2004 Nữ I19MX
2 3 9 9 S12. 609 5 Trần Thu Trang 22/8/2004 Nữ I19MX
3 3 9 9 S12. 609 5 Giang Thị Thủy 2/2/2003 Nữ I19MX
4 3 9 9 S12. 609 5 Nguyễn Khánh Vy 28/9/2003 Nữ I19MX
1 S12. 501 2
2 S12. 501 4

3 9 7 S12. 608 Đinh Thị Thu Hiền 17/2/2005 Nữ I19MX Phụ Trách phòng

8 3 9 9 S12. 608 Phạm Trang Linh 20/7/2004 Nữ I19MX

Phụ Trách phòng

Phụ trách
Ngô Nhật Mai CTV phó 2
Nguyễn Phương Anh CTV phó 3


